
Hộp 1 lọ 5ml 

3 

Téa 

CHỈ ĐỊNH- 

Nylopands duiic ding phố mới để gia 

THANH FHẨN: (Cho 5=) 
Xylometazofine bydroctorid -—— 2 Seng 

xt đi Seat 

dbs hoặc vid tai gid cSphén quan đến 
sung hưyết rơi, 
= Xylopands cũng duc ding để giản 
sưng, dể quan sSt rate mạc ráö rước khí 
phẩu thuật pays thd that chẩn don 

LIỄU DŨNG & CÁCH DONG: 
Trễ ea tì 6 đến 12 ted: Dùng đuối sự. 
giớm sat của ngà lân. 
= Nhà | - 2 get vào mỗi bên mũi, tết 

không có lường dẫn của bắc sĩ. 
= Chống chỉ định ä trẻ tra duit 6 biếu 
CHONG CHỈ DỊNH VÀ CÁC THONG 
TIN KHẮC: 

Xem trung là hướng dẫn sv đựng thuốc 
bier heo 

ĐỂ tà TẮM †4Y nine 
fc CẲN rate tains TY KV MỐI uty BẮC gỈ 

Bio QUẦN: 

doh sing. 
DE MATAM TAY TREEM 

TRUOC KHI DONG. 

TIỂU CHUAN: TCCS. 

eps SN mas 

Bg noi thỏ, what độ dui 3C, tránh 

oc KỸ HUdKG DẦN SỬ DUNG 

cone TY CỔ PRLS cone PHÙ THỈNH rit 
TRCNI4, the răng nhện Pld hờn XI Phí Nghệa, 

USK: 

THANH PHAN: (Cho 5=) 
Xyloraetazsfine hydroctarid __ _ 3 5g 
Tadic ..... „..__..vữa đã Sel 

cd SỐ sin XUẤT 
CÔNG TY CỔ mils DAX PHẨM THÁ*H BIÍT 

LRCN14, Khu clog mgd Phá Nghệ, Uh Phú Nghĩa, 
Hàyện Ch ng thi hành phỨ Mã AB 
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bờ OC 
be), CONG TY N2 

‘| cổ PHAN, 
DƯỢC PHẨM 

THANH PHAN: (Cho Son!) 

{HO MUI : TH ÙI BẢO QUẦN: 
Để ni khả, rhoệt độ dusts BOC, tránh. 

XyloPanda te ri XylOPanda ieee 
triệu chongrgat mũi về gdm sung huyết 
trung các trông hẹp viêm my cấp hoặc boc KỸ HUONG DẪN SỬ DỰNG 

montinh, viêm xaang, cầm lạnh, cầm TEUUK KHI DŨNG 
myo hoặc dj ứng dong hd hấp winday TIỂU CHUẨN-TCCS. 

du hoje viêm ty! giđicắp bên quan đến 
sung huyết rồi. 
= Xylopanda cũng dic ding để gist 
sung, dể quan vật rite mạc mối trưa khí 
phẫu that bog td hoạt chân đoán 

LIỂU DŨNG & CÁCH DŨNG: 
Tr en tỳ 6 đến 12 trổ: Dòng đuối sự 

sigma sit của ng lần. 
~ Nhà | ~2 git vào mỗi bên mới, tối 

A a 2 lần cột gy 
Hộp 1 lọ #ml + Đường ding Ding dường mai. 

~ Không dùng quả liêu đã rêu. 
+ Không đực sĩ dựng qui 5 ngây mà 
không có hung đắn của hắc of. 
= Chứng chỉ định ð trẻ cen dun 6 tat. 
CHONG CHỈ DỆNH VÀ CÁC THONG 
TN KHẮC: 
Xem trang t3 hướng din <1 dựng thuốc 
lên theo 

'EỂ Xã tha rer TRỂ £ Mi công ty cổ nÙ TH Nhi rate fal hết CĂN T"ểm mets TY Kê HỘI ƒ KIỂN BẮC sỈ fa) LH Cxh-&, the cộng maha Pld Nghia, 1 P Nokia, 
a! 4 Hogg Che U8, Thành phế Hà ki 

L§X: 

H§X: 

THANH PHAN: (Cho Sof) 
Xylormetansline hydrockrid ___4 5g 
Tad —_-_- via đủ Sell 

CŨ SỒ SÂN KUẤT, 

on aang v Thành ph FANG 
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cổ PHAN 
x| DƯỢC PHẨM 

THANH PHẨM: (Cho 1nl) 

Tế dux -~~.——~~ THUỐC NH( i BẢO QUẦN: 
Did net thả, hit độ dụ 1C, rãnh 

XyloPanda Be Thaunšsn 
BOC KY TIỀN GOAN SĨ ouG 

CHỈ DỊNH: 

mis cáphoặc 
mạn tính, viên xaing, cân lạnh, cằm 
ma hoặc đ; ứng dường hà hấp trên đau 
dẫu hoặc viêm Lại gSla cấp liên quan đến 
sung huyết rồi. 
+ Nybpinda cũng được dũng để giảm 
sung, dể quan sit röệm mạc molto 
pha that hase thô thuật chẩn dada 

Lift DŨNG & CÁCH DUNG: 
Trễ esa kTE đến 12 tds: Dòng dư sự, 
giữa tối của pg hin, 
+ Nhỏ 1-2 pict vio mỗi bên múi, tá 
aa Me beet Parr Hộp 1 lọ 10ml 

- không đụ sĩ đựng quả 5 ngày mà 
không có hướng dẫn của bắc sĩ. 
= Chống chỉ định 3 rẻ em dựa 6 tat, 

CHONG CHÍ DỊNH VÀ CÁC THONG 
TIN KHẮC: 
Xem trọng l3 hướng dẫn s3 dựg thuế 
kim theo 

2 ÂN mals. ĐỂ tà TÌM ter red La. cine TY Cỗ fds pole ek res Ấn Qo đc tlm bến món nod tạ. me 8 (a5 ac l4 œ (Novia to toes cáo: Pad xiên tà Pl a, 

t§X: 

NSM: 

THANH PHAN: (Cho 10ef) 
Nylometasoline hydhoclorid Sng 
die xửa db 1 Oe 

cg SỞ sin ode 

CổnG TY CỔ rik DUẬC PHÊ raked PAU LH CX1-4 Tâm căng nhện Phú Nghĩa XÃ Pd Nga 
Hands OS g kh, Thánh phố Hà St 
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giao cảm biểu hiện bằng các triệu chứng mất ngủ, chóng mặt, run, loạn nhịp 
XYLOPAND = tim hoặc huyết ap cao. 

1. Công thức: Cho 100 ml: s\T ' Chong a » Ỷ s và - : ie ay kích ú ta a Thanh phần hoạt chất: œ - Thuốc có chứa onium clorid có thê gây kích ứng niêm mạc mũi. 
: : ứ 10. Tương tác, twong ky của thuốc: Xylometazoline hydroclorid.......................................Š Mees 0fñg : oe ee ee : sử 

Thành phan tá dược: (Natri dihydrophosphat, Dina Phydrophosphat, | ~ IMAG Sử dung dong thời có the gây ra các cơn cao huyết áp do tác dụng 

Natri clorid, Benzalkonium clorid, Nước cất).....................ăă..ev VA 100 ml lên ult mach. : ; == : E 
2. Dạng bào chế: Dung địch thuốc nhỏ mũi - Thuộc hạ huyết 4p (bao gdm thuộc chen thân kinh adrenergic và thuốc 
3 Các đặc tính dược lực How: chen beta): Thuốc ngăn chặn tác dụng hạ huyết áp. 

Xylometazolin là một chất tác dụng giống thần kinh giao cảm, tương tự | 7 ki gu c im rối loạn tăng huyết ấp. = 
naphazolin. Thuốc có tác dụng co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giảm sưng | ~ Giyeamit tim: Thuộc làm tăng nguy cơ roi loạn nhịp tim. 

và sung huyết khi tiếp xúc với niêm mạc. Xylometazolin tác dụng trực tiếp | ” Oxytocin: Thuốc im tang nguy se fang =.. ấp. ; — 
lên thu thé 6 - adrenergic ở niêm mạc mũi, gây co mạch nên giảm lưu lượng Sử dụng dong a ay ee với có ae ché monoamin oxidase 
máu qua mũi va giảm sung huyết. Tuy nhiên, tác dụng giảm sung huyết của (MAO), chat ức ché có phục hồi monoamin oxidase (RIMAs) hoặc thuốc 
thuốc chỉ có tính chất tạm thời, một số có thể bị sung huyết trở lại. chống tram cảm ba vòng và bốn vòng, có thé pay tăng huyết áp do tác 
4 Che dite tính dược động hoc: dụng lên tim mach của những chất này. f ặ : D = 

Sau khi dùng tai chỗ dung dịch xylometazolin ở trên niêm mac mũi, tác 1. se dụng Những nhụng chước - = = - 

dụng co mạch đạt được trong vòng 5 - 10 phút và kéo đài trong khoảng 10 ae mae phụ nghiệm tông ít xây ra khi dùng tại chỗ ae eer ở 
giờ. Đôi khi thuốc có thể hấp thu vào cơ thể và gây tác dụng toàn thân. lieu điều trị, Một so phản ứng phụ thường gặp nhưng thoáng qua như kích 
5. Đồng gói: Hộp 1 lọ 5 ml; Hộp 1 lọ 9ml; Hộp 1 lọ 10 ml ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô niêm mạc mũi; phản ứng sung huyết trở lại 
6. Chỉ đỉnh: , có thé xảy ra khi dùng đài ngày. Một số phản ứng toan thân xảy ra do thuốc 

, erases 7 : H ro Ễ : E . 
- Xylopanda được dùng nhỏ mũi dé giảm triệu chứng ngạt mũi và giảm sung nhỏ mũi thâm xuống họng gây nên tăng huyết áp, tim đập nhanh, loạn nhịp. 
huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm Thường gặp, ADR > 1/100: 

, a . = 

lạnh, cảm mạo hoặc dị ứng đường hô hấp trên, đau đầu hoặc viêm tai giữa Kích ứng tại chỗ. 
cấp liên quan đến sung huyết mũi. It gặp, 1/1000< ADR < 1/100: 

- Xylopanda cũng được dùng dé giảm sưng, dé quan sát niém mạc mũi trước Cảm giác bỏng, rát, khô hoặc loét niêm mạc, hất hơi, sung huyết trở lại với khi phẫu thuật hoặc thủ thuật chân đoán biểu hiện đỏ, sưng và viêm mũi khi dùng thường xuyên, dai ngày. 

7. Cách dùng và liều dùng: Hiểm gặp, ADR < 1/1000: 
Ầ ^ À or ES A x ˆ 

- Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: Dùng dưới sự giám sát của người lớn. Buon nôn, dau dâu, chóng mặt, hoi hộp, đánh trong ngực, mạch chậm và 
~ Nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi bên mũi, tối đa 2 lần một ngày. loạn nhịp. F 
- Đường dùng: Dùng đường mũi. Thông báo cho bắc sĩ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi 

- Không dùng quá liều đã nêu, sử dung thuốc. 
- Không được sử dụng quá 5 ngày mà không có hướng dẫn của bác sĩ. 12, Oud liệu và cách xử trí: = = -Ch ống chỉ địnH ở rẻ em dưới 6 buổi: Khi dùng kéo dài hoặc quá liêu hoặc quá thường xuyên có thé bị kích ứng 
8, Chống chrđịnh: ni mac mili, phản ứng (oàn thân, đặc biệt ở trẻ em. Quá liều ở trẻ em, chủ 
= Mẫn cảm với cáo thành phần của thuốc; yêu gay ức che hệ thân kinh trung ương, sốc như ha huyết áp, hạ nhiệt, mạch 

- Sử dụng đồng thời với các thuốc làm thôn g mũi than kinh giao cảm khác. nhanh, ra mo hồi, hỗ nmẻ. 
Xử lý chủ yếu là điều trị triệu chứng. 

13. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi sử dụng. 
Chi dùng thuốc khi thật cain thiết. 
14. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc: 

Do thuấc có thể gây ra tác dụng không mong muốn đau đầu, chóng mặt, tuy 

nhiên rất hiếm gặp, nếu sử dụng thuốc thấy có hiện tượng dau đầu, chóng 
mặt thì không nên lái xe và vận hành máy móc. 

15, Bao quản: 

- Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
16, Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
17. Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

15 ngày kể từ khi mở nắp dùng. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

DE XA TAM TAY TRE EM 
NEUCAN THÊM THONGTIN XIN HỎI Ý KIÊN BAC SĨ 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM THÀNH PHÁT 
Lô CN1-6, Khu công nghiệp Phú Nghia, xã Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

= 

~ Người bị glôcôm góc đóng. 

- Không được sử dụng cho trẻ em đưới 6 tuôi. 

- Người bệnh tim mach bao gồm tăng huyết áp. 

- Người bệnh đái tháo đường. 

~ Người bệnh chứng phì đại tuyến tiền liệt. 
~ Người bị cường giáp. 

- Viêm mũi sicca hoặc viêm mũi teo. 

- Phẫu thuật mũi để lộ mảng cứng. 

9, Cảnh báo và thận trọng: 

- Thận trọng khi dùng cho những người bị tắc mạch máu. 

- Không dùng thuốc quá 5 ngày liên tục. Sử dụng kéo dai hoặc quá nhiều có 

thể gây nghẹt mũi hoặc teo niêm mac mỗi. 

- Nên ngừng thuốc khi có các hiện tượng sau: 
+ Ảo giác. 

+ Bồn chon. 

+ RGi loạn giấc ngủ. 

- Tránh xa mat. 

- Thận trọng khi dùng cho những người bị phản ứng mạnh với các thuốc 
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